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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

----------------

Số: 1776/BKH-TH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009


      BÁO CÁO 

NỘI DUNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI 
PHIÊN HỌP THỨ 18 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Căn cứ vào Chương trình kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1600/VPCP-TH ngày 16/3/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bốn vấn đề chủ yếu sau đây:

VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: HƯỚNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC ĐẦU TƯ Ở ĐỊA PHƯƠNG, NHẤT LÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.

Trong thời gian qua, nhất là từ đầu 2009 đến nay, thực hiện chủ trương đổi mới quản lý kinh tế của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư dự án. Những đổi mới không chỉ đối với các dự án sử dụng vốn ngoài Nhà nước (vốn doanh nghiệp trong nước, FDI), mà đặc biệt đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước và trọng tâm là vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

1/ Về các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành:

a) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ:

Ngày 12/2/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; trong đó những thay đổi chính là:

- Về thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở: Bỏ quy định cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thẩm định riêng thiết kế cơ sở, nội dung này được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định các nội dung khác của dự án đầu tư.

- Thực hiện phân cấp mạnh hơn về thẩm quyền quyết định đầu tư cho cấp huyện, xã: Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

b) Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Những thủ tục đấu thầu chính đã được quy định theo hướng đơn giản hóa gồm:

- Việc cung cấp để đăng tải thông tin về đấu thầu đã được cải tiến đơn giản (gửi thông tin qua fax và xác nhận thông tin trên trang Web đấu thầu) và tần suất phát hành Báo Đấu thầu tăng thành 5 số/tuần giúp đẩy nhanh tiến độ dự án và tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.

- Quy trình, thủ tục thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ được đơn giản hóa tối đa (không cần lập Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu mà chỉ cần chủ đầu tư và nhà thầu được kiến nghị chỉ định thầu thương thảo và ký hợp đồng).

- Thủ tục đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ (dưới 3 tỷ đồng) được đơn giản hóa theo hướng không bắt buộc phải xác định giá đánh giá mà chỉ cần xét duyệt trúng thầu đối với nhà thầu đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, đạt về mặt kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu nhỏ hơn hoặc bằng giá gói thầu được duyệt.

- Giao chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu đã duyệt mà không dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (trước đây việc này thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư).

- Nghị định quy định rõ thời gian tối đa đối với việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu giúp đẩy nhanh tiến độ của gói thầu và dự án.

2/ Hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư chung (Dự thảo đề án Luật sửa đổi):

Theo Chương trình thông qua pháp Luật của Quốc hội trong kỳ họp tháng 5/2009; Chính phủ đang khẩn trương hoàn thành Dự thảo đề án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Theo Dự thảo, Ban Soạn thảo đã trình Chính phủ thông qua để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như sau:

2.1- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng:

- Sửa đổi tiêu chí dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Các dự án quan trọng quốc gia, sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước, các dự án sử dụng nguồn vốn khác do chủ đầu tư tự quyết định đầu tư (mỏ rộng quyền quyết định dự án quan trọng quốc gia không sử dụng vốn nhà nước).

- Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư khi có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái hoặc thay đổi các chế độ, chính sách (để đảm bảo xử lý linh động, kịp thời khi có các biến động lớn các yếu tố về giá xây dựng, tạo chủ động cho chủ đầu tư).  

- Bổ sung các quy định về thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. Nội dung và phương pháp giám sát, đánh giá quy định phù hợp với tính chất nguồn vốn dự án.

- Sửa đổi quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng phù hợp hơn với cơ chế thị trường và phải đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. 

- Sửa đổi quy định về nội dung các bước thiết kế và thủ tục thẩm định thiết kế, đảm bảo tính linh hoạt hơn, phù hợp với các giai đoạn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; cụ thể quy định nội dung Thiết kế cơ sở, phải quy định rõ các giải pháp thiết kế cần tuân thủ trong các bước thiết kế tiếp theo và các giải pháp thiết kế cho phép thay đổi phù hợp số liệu khảo sát chi tiết, đảm bảo hiệu quả dự án. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở khi thẩm định dự án để quyết định đầu tư. Trong trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở. Điều này làm đơn giản về thủ tục và tiết kiệm thời gian so với các quy định trong Luật xây dựng và văn bản hướng dẫn hiện nay.

- Về thi tuyển thiết kế kiến trúc, bỏ quy định cứng là các công trình trụ sở các cơ quan cấp huyện phải thi tuyển thiết kế kiến trúc; giao người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình xây dựng có yêu cầu về kiến trúc (đơn giản hơn so với quy định tại Điều 55- Luật Xây dựng 2003).

2.2- Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu LuËt §Çu t­:

Sửa đổi một số nội dung không phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay để tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và các cơ quan quản lý về đầu tư, như:

- Quy định rõ hơn về thủ tục đầu tư theo hình thức sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. 

- Bỏ các quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong Luật Đầu tư 2005 (Điều 29), thực hiện theo các điều kiện đầu tư quy định tại pháp luật chuyên ngành và cam kết quốc tế.

- Đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột giữa Luật đầu tư và luật liên quan về lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, hướng quy định lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, mức ưu đãi đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Cải cách về thủ tục đối với dự án đầu tư trong nước, theo hướng quy định dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đối với những dự án từ 15 tỷ trở lên thì phải đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thực hiện đăng ký đầu tư các dự án đầu tư trong nước sẽ đơn giản hơn so với quy định hiện hành (phải thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư). 

2.3- Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu:

- Về phân cấp trong đấu thầu: Dự thảo sửa theo hướng phân cấp triệt để cho chủ đầu tư trong một số khâu của quá trình đấu thầu như chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động và linh hoạt trong quá trình ra quyết định và xử lý tình huống khi tổ chức thực hiện đấu thầu các gói thầu thuộc dự án, để rút ngắn thời gian đấu thầu.

- Về quy định chỉ định thầu: Dự thảo không quy định ngưỡng được áp dụng hình thức chỉ định thầu (theo quy định của Luật Đấu thầu là dưới 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) mà giao cho Chính phủ hướng dẫn nhằm tạo sự linh hoạt đối với từng giai đoạn áp dụng.

- Về quy định sơ tuyển: Dự thảo sửa đổi theo hướng không bắt buộc phải thực hiện sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC có giá gói thầu từ 300 tỷ đồng trở lên, gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 200 tỷ đồng trở lên như quy định tại Điều 32 của Luật Đấu thầu. Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, người có thẩm quyền quyết định áp dụng sơ tuyển đối với gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

2.4- Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp

- Đề xuất bỏ các quy định khi đăng ký kinh doanh, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Bỏ quy định về thời hạn 2 năm, các doanh nghiệp đã thành lập phải Đăng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và pháp luật có liên quan.

2.5- Sửa một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng đối tượng ưu đãi thuế là dự án đầu tư mới theo địa bàn và lĩnh vực đầu tư, không nhất thiết dự án đầu tư mới đó là của doanh nghiệp thành lập mới hay doanh nghiệp đang hoạt động.

2.6- Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường: Sửa về thời điểm thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho phù hơn với thực tế đầu tư. 

2.7- Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy: Theo hướng hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm về phòng cháy, chữa cháy, tăng cường hậu kiểm (kiểm tra công trình đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy mới cho phép đưa vào khai thác sử dụng), giảm tiền kiểm (như phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy), của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

3/ Một số công việc khác nhằm đơn giản hóa thủ tục đầu tư trong năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Ngày 27/02/2009 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương lập danh mục dự án cấp bách cần áp dụng chỉ định thầu. Theo đó, các tiêu chí để áp dụng chỉ định thầu, thủ tục trình duyệt và thẩm định đối với văn bản đề nghị chỉ định thầu đã được công khai và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương khi xem xét đề nghị áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu, dự án cụ thể.

- Trong năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo kế hoạch sẽ ban hành tiếp một số mẫu tài liệu đấu thầu như Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn… nhằm chuẩn hóa công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đồng thời giúp chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu tiết kiệm thời gian trong quá trình lập HSMT, HSYC và xét thầu. 
VẤN ĐỀ THỨ HAI: VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG.

A. ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

I. Căn cứ phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước địa phương quản lý: 

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/1/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- QuyÕt ®Þnh sè 210/2006/Q§-TTg ngµy 12/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010; 
- Nghị quyết số 47/2005/QH11 ngày 01/11/2005 của Quốc hội về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Quốc hội ban hành.
II. Tiêu chí và định mức phân bổ: 

1. Vốn đầu tư cân đối ngân sách các địa phương.

(1). Nguyên tắc xác định các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối cho các  địa phương:
- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước được ổn định trong 4 năm từ 2007 – 2010 theo các tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển (năm 2007 là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương). 
- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền trong cả nước, được thể hiện qua các chỉ tiêu: 

+ Diện tích, số dân là người dân tộc thiểu số;

+ Về kinh tế có tỷ lệ đói nghèo, thu ngân sách;

+ Số huyện miền núi; vùng cao, hải đảo và biên giới. 
- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác, bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển;
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển;
- Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối của từng địa phương không thấp hơn số dự toán năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã giao.

(2). Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư trong cân đối cho các địa phương.
- Tiêu chí dân số gồm 2 tiêu chí: số dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và số người dân tộc thiểu số; Tiêu chí về trình độ phát triển gồm 3 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, thu nội địa (không bao gồm khoản thu về đất) và tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương; Tiêu chí diện tích tự nhiên của các tỉnh, thành phố; Tiêu chí về đơn vị hành chính: bao gồm 4 tiêu chí số đơn vị hành chính cấp huyện; số huyện miền núi; vùng cao, hải đảo và biên giới của từng tỉnh, thành phố; 

- Các tiêu chí bổ sung, bao gồm: Tiêu chí thành phố đặc biệt: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Tiêu chí các thành phố trực thuộc Trung ương: Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; Tiêu chí thành phố loại I thuộc tỉnh: thành phố Huế (Thừa Thiên Huế); Tiêu chí các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm phát triển của vùng và tiểu vùng.

(3). Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể (cã h­íng dÉn tÝnh ®iÓm cô thÓ theo tõng tiªu chÝ). 

(4). Xác định mức vốn đầu tư trong cân đối của các địa phương
a) Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng tỉnh, thành phố và tổng số điểm của các tỉnh, thành phố của cả nước làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức to¸n häc:

Tổng số điểm của tỉnh thứ i theo c¸c tiªu chÝ trªn là Ui, ta có:

Ui  = Ai + Bi + Ci + Di + Ei+ Fi  +Ti +V i 

-  Tổng số điểm của 64 tỉnh, thành phố là Y, ta có:
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b)  Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ được tính theo công thức:

Gọi K là tổng số vốn trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn đầu tư từ thu chuyển quyền sử dụng đất).

Z là số vốn định mức cho một điểm phân bổ vốn đầu tư, ta có:
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c) Tổng số vốn trong cân đối của từng địa phương được tính theo công thức:

Gọi Xi là số vốn trong cân đối:

Xi = Z x Ui
(5). Điều chỉnh những bất hợp lý sau khi phân bổ vốn đầu tư trong cân đối theo các tiêu chí và định mức trên, để bảo đảm nguyên tắc vốn đầu tư của năm 2007, năm đầu thời kỳ ổn định không thấp hơn dự toán năm trước Thủ tướng Chính phủ đã giao. Số vốn trong cân đối được tính toán từ các tiêu chí định mức nêu trên, đối với các địa phương có số vốn thấp hơn kế hoạch năm 2006 (theo số Thủ tướng Chính phủ giao) sẽ được điều chỉnh không thấp hơn số dự toán năm 2006.

(6). Đối với đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương sử dụng toàn bộ khoản thu này để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương và tạo nguồn vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển. 

2. Vốn bổ sung có mục tiêu. 

1. Các Chương trình mục tiêu quốc gia: trong giai đoạn 2006 - 2010, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội 10 chương trình mục tiêu quốc gia sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm (Bộ Công An quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (Bộ Công An quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS (Bộ Y tế quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý);  Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (Bộ Văn hóa - Thông tin quản lý); Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý). 

Căn cứ các chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2006-2010 được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành quản lý chương trình nêu trên (cơ quan được giao chủ trì phân bổ vốn của các chương trình) xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ, tiÕn hµnh ph©n bæ cụ thể göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Tµi chÝnh tæng hîp báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kÕ ho¹ch hµng n¨m.
2. Đầu tư bổ sung có mục tiêu: Tiêu chí, định mức phân bổ cũng được thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 210/2006/Q§-TTg ngµy 12/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo tõng ch­¬ng tr×nh, quyÕt ®Þnh được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Đồng thời theo quy định tại QuyÕt ®Þnh sè 210 vµ c¸c QuyÕt ®Þnh sè 24, 25, 26, 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/2/2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ hç trî 100% vèn ®èi øng ODA thuéc 3 vïng cã kinh tÕ khã kh¨n: Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé, T©y Nguyªn, §ång b»ng s«ng Cöu long; do đó đối với các tỉnh thuộc nhóm này phải căn cứ vào các dự án cụ thể và Hiệp định ký kết với các nhà tài trợ để tính toán phần vốn đối ứng hỗ trợ tỉnh. Tương tự hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp các tỉnh 4 vùng khó khăn (vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu long, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ) 70 tỷ đồng/1 khu vµ khu thứ 2 không quá 70 tỷ đồng (đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu long). Các mục tiêu cụ thể như sau:    

2.1 Hç trî phát triển kinh tế các tØnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, vïng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu long đến năm 2010 (Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg ngày 05/2/2008) ®Ó thùc hiÖn c¸c Nghị quyết của Bộ Chính trị (số 37-NQ/TW đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; số 39-NQ/TW ®èi víi vïng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung; sè 10-NQ/TW®èi víi vïng T©y Nguyªn, số 54-NQ/TW ®èi víi vùng Đồng bằng sông Hồng, sè 10-NQ/TW ®èi víi vùng Đồng bằng sông Cöu long).

2.2. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,
2.3. Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 (Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006),

2.4 Chương trình Biển Đông - Hải đảo,
2.5 Đầu tư theo Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6       năm 2003 về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg vÒ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới ViÖt nam víi Lµo, C¨m pu chia, 
2.5 Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt (theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ),
2.6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng vùng ATK (Theo Quyết định            số 229/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ),
2.7 Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch,
2.8 Hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung vµ hạ tầng phát triển giống thủy sản,
2.9 Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc chương trình phân lũ, chậm lũ,
2.10 Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện khó khăn, 

2.11 Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã nghèo vùng bãi ngang ven biển (theo Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2003 và Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ), hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.
2.12 Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, 

2.13 Hỗ trợ xây dựng các trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 

2.14 Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh,
2.15 Hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và các công trình văn hoá (hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá),
2.16 Hỗ trợ đầu tư phủ sóng phát thanh truyền hình,
2.17 Hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục, lao động xã hội
2.18 Hỗ trợ các dự án thể thao do địa phương quản lý
2.19 Chương trình quản lý bảo vệ biên giới đất liền 

2.20 Chương trình đầu tư các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

2.21 Chương trình đê biển từ Quảng Ninh - Quảng Nam
2.22 Hỗ trợ một phần vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý
2.23 Đầu tư theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002       của Bộ Chính trị về hệ thống tư pháp…
B. ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

1. Phạm vi, đối tượng.

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ các địa phương cho 4 lĩnh vực: Giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế.

2. Căn cứ bố trí, phân bổ nguồn vốn: Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; các Nghị quyết số 33/2004/QH11 ngày 9/11/2004, Nghị quyết số 18 và 21/2008/QH12 của Quốc hội, cụ thể như sau:

Lĩnh vực giao thông: Bố trí vốn đầu tư đường đến trung tâm xã chưa có đường, các công trình giao thông cấp bách địa phương.

Lĩnh vực thuỷ lợi: Bố trí vốn đầu tư các công trình thuỷ lợi miền núi, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu long, các công trình thuỷ lợi cấp bách địa phương.

Giáo dục: Bố trí vốn đầu tư trường học, nhà giáo viên.

Y tế: Bố trí vốn đầu tư bệnh viện đa khoa tuyến huyện, ở tuyến tỉnh bố trí vốn đầu tư 4 loại bệnh viện chuyên ngành: Lao, Tâm thần, Ung bướu, Nhi và Bệnh viện đa khoa một số tỉnh nghèo, miền núi khó khăn.

3. Tiêu chí, nguyên tắc phân bổ

- Thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Vốn đầu tư thuộc nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ bố trớ cho cỏc dự ỏn thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu như giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục;

- Các công trình, dự án được bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt; có đủ các thủ tục đầu tư theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng, cÊp b¸ch, các công trình, dự án hoàn thành trong kỳ kế hoạch; ­u tiªn c¸c tØnh vïng s©u, vïng xa, vïng khã kh¨n. §ảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành các dự án nhóm B không quá 4 năm, dự án nhóm C không quá 2 năm; 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.
VẤN ĐỀ THỨ BA: GIẢI PHÁP KÍCH CẦU NỀN KINH TẾ.

Trong năm 2008, với việc thực hiện có kết quả 8 nhóm giải pháp, lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 khoảng 6,23%. Đạt được kết quả trên là do có chủ trương đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Từ tháng 10 năm 2008 đến nay, tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta, làm cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu giảm  sút, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và đời sống nhân dân.
Trước tình hình đó, Chính phủ xác định phải tập trung điều hành thực hiện mục tiêu tổng quát và các giải pháp của kế hoạch năm 2009 mà Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư đã thông qua, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phải tập trung mọi nỗ lực để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 6,5%.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nói trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội với 5 nhóm giải pháp chủ yếu: (1) Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; (2) Thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng: (3) Chính sách tài chính và tiền tệ: (4) Bảo đảm an sinh xã hội: và (5) Tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiên chính sách.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009, phân công cụ thể từng nội dung công việc cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay chủ trương, nhiệm vụ, các giải pháp nêu trong Nghị quyết và có chương trình hành động thiết thực để đạt được những kết quả cụ thể.

 Các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các địa phương đã quan tâm và tổ chức tốt hơn công tác dự báo và phân tích kinh tế, phát huy có hiệu quả lực lượng nghiên cứu hiện có, đồng thời, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia để nắm bắt kịp thời diễn biến của tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các chính sách, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các Bộ, ngành và địa phương đã chú trọng thực hiện quy chế về thông tin, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, qua đó củng cố lòng tin, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trước những khó khăn của đất nước, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để thực hiện được các mục tiêu và giải pháp đã đề ra.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự quán triệt nghiêm túc và chủ động triển khai của các Bộ, ngành, địa phương, các nhóm giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các giải pháp kích cầu, tài chính, tiền tệ, đã bắt đầu tác động theo hướng tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các biện pháp hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, trợ giá, trợ cước, xuất cấp gạo cứu đói cho các địa phương bị thiên tai,… 
Nhờ thực hiện các giải pháp, chính sách cấp bách nói trên, tình hình kinh tế, xã hội và các cân đối vĩ mô cơ bản được ổn định; sản xuất kinh doanh có chuyển biến bước đầu, góp phần giải quyết khó khăn về đời sống của nhân dân,... Tạo được sự đồng tình của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc khắc phục khó khăn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. 
Tuy nhiên, trong thời gian tới, để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai đồng bộ, quyết liệt và cụ thể hơn, kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị những nội dung công việc cần bổ sung, điều chỉnh nhằm tiếp tục ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. 

Xin báo cáo một số nội dung chủ yếu sau:

A. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH ĐƯỢC QUI ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT 30/2008/NQ-CP VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH.

I. Nhóm giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu

1. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được giao tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trừ nhóm công việc xây dựng các dự án luật và quy hoạch là sẽ thực hiện đến năm 2010, 2011, tất cả các chương trình, đề án còn lại đều được triển khai thực hiện trong năm 2009, đặc biệt là các đề án, chương trình về phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

2. Chính phủ, các bộ ngành đã triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản như: cã ph­¬ng ¸n chuÈn bÞ ®ñ gièng, vËt t­, ph©n bãn,… ®¸p øng yªu cÇu cña Vô §«ng Xu©n; triển khai mạnh công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hoá nông sản và vật tư nông nghiệp; các Tổng công ty lương thực liên tục tăng thu mua lúa gạo để hỗ trợ giá cho nông dân; tạm ứng vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, tăng mức vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015. 

II. Nhóm giải pháp và kích cầu đầu tư và tiêu dùng 
1. Về kích cầu đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành đang hoàn thiện dự thảo lần thứ nhất Luật sửa đổi một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư và xây dựng, đã báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 18. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 về hoãn thu hồi 3.383,7 tỷ đồng vốn ngân sách đã ứng các năm trước nhằm phục vụ thực hiện mục tiêu kích cầu đầu tư và khắc phục tình trạng ứ đọng, tồn kho nguyên, nhiên, vật liệu từ những tháng cuối năm 2008; đồng thời cho phép kéo dài giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2008 đến hết tháng 6/2009.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2009, 2010 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3 năm 2009 cho phép ứng vốn để triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (công văn số 18/BC-CP, ngày 17/02/2009) về tình hình phân bổ sử dụng Trái phiếu Chính phủ trong thời gian qua và dự kiến kế hoạch năm 2009. Ngoài nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch năm 2009, số vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2008 chưa thực hiện hết được tiếp tục thực hiện trong năm 2009 khoảng 7.700 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã thông báo vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009 các dự án thủy lợi cấp bách vùng đồng bằng sông Hồng, với tổng số vốn ứng trước là 1.500 tỷ đồng. thông báo tạm ứng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 bằng  50% tổng số vốn Trái phiếu Chính phủ trong danh mục Quyết định 171/QĐ-TTg, số 20/QĐ-TTg, Quyết định số 47/QĐ-TTg và Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội. 
Căn cứ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trình Thủ tướng Chính phủ số 350/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2009 cho các bộ, ngành, địa phương
 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp phương án phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ thêm khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng để trình Quốc hội vào tháng 5 năm 2009. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc rà soát lại các vướng mắc, khó khăn đối với các nhà đầu tư nước ngoài để kiến nghị các cơ quan có chức năng giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

 Đã có văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 2 năm 2009 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009  của Văn phòng Chính phủ. 
Đã có Tờ trình số 9043/TTr-BKH ngày 12/02/2008 trình Thủ tướng Chính phủ Đề án và Dự thảo Quyết định về chính sách ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Về kích cầu tiêu dùng

Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường đối với một số mặt hàng quan trọng. Đến nay, Đề án điều chỉnh giá điện đến năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009), theo đó sẽ điều chỉnh tăng giá điện theo lộ trình thị trường từ ngày 01/3/2009. Đối với mặt hàng than, hiện nay Bộ Tài chính đã thông qua phương án giá của Tập đoàn Than, khoáng sản, dự kiến giá bán than cho các hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường từ Quý II/2009. 

Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án phát triển hệ thống phân phối các mặt hàng trọng yếu, dự kiến sẽ được phê duyệt trong Quý I/2009. 
III. Nhóm giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ 
1. Về chính sách tài chính

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2009/BTC-TC ngày 13/01/2009: hướng dẫn giảm, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa; DN có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

 Ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009: hướng dẫn tạm hoàn 90% số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu trong trường hợp DN chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng; ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009: giãn thời gian ân hạn nộp thuế NK, cải cách thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu và tỷ lệ phế liệu, phế phẩm không phải chịu thuế nhập khẩu trong gia công hàng hoá xuất khẩu, nhập nguyên liệu sản xuất hàng hoá xuất khẩu.

 Ban hành Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu của một số mặt hàng như như cát, đá (từ 12% lên 17%); một số loại khoáng sản (điều chỉnh tăng từ 0% lên 10% do thực hiện Biểu khung mới); than củi và gỗ nguyên liệu (từ 0% lên 10%); kim cương, đá quý, bạc để góp phần thực hiện việc hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước theo nội dung Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP; điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với phôi thép từ 2% lên 5%; thép xây dựng từ 8% lên 12%; điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với một số nhóm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như nguyên liệu để sản xuất thuốc kháng sinh; 8 nhóm xơ, sợi tổng hợp; một số loại linh kiện, phụ tùng điện tử; nguyên liệu nhựa, nguyên vật liệu xây dựng....đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm thuế đối với 08 nhóm thuốc chữa bệnh để góp phần bình ổn thị trường, giảm giá thuốc (từ các mức 2%, 5% và 8% xuống 0%).

Ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 về hướng dẫn thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 về một số giải pháp về thuế nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg.
2. Về chính sách tiền tệ 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các NHTM thực hiện các biện pháp về tín dụng, lãi suất nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ban hành Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD): Chủ động xử lý các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đối với hoạt động kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và không phạt quá hạn theo cơ chế hiện hành; tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Yêu cầu các NHTM nhà nước xem xét, chủ động giảm lãi suất cho vay các khoản nợ được ký kết trước đây xuống mức lãi suất cho vay hiện hành để thúc đẩy cạnh tranh, giảm lãi suất cho vay; phối hợp với Hiệp hội ngân hàng để chỉ đạo, khuyến khích các NHTM thực hiện các giải pháp tăng cường huy động vốn, mở rộng tín dụng có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật, giảm lãi suất cho vay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009). Hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 23/02/2008/QH12 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 627/VPCP-KHTH ngày 23/01/2009: 

Theo báo cáo của các NHTM, ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp và người dân cho thấy cơ chế hỗ trợ lãi suất là giải pháp kích cầu phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế và được triển khai kịp thời, có tác động thiết thực đối với các tổ chức và cá nhân để khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động; đồng thời, cũng hỗ trợ cho các NHTM khắc phục khó khăn, giữ được an toàn hoạt động kinh doanh; cơ chế này nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi trong xã hội.

Cơ chế hỗ trợ lãi suất được ban hành và phổ biến một cách công khai, rõ ràng, minh bạch và có tính giám sát cao đối với các NHTM thực hiện và đối tượng thụ hưởng là tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh; các NHTM đã khẩn trương thực hiện bằng việc ban hành cơ chế nghiệp vụ, làm tốt công tác thông tin truyền thông đối với khách hàng vay.

Theo số liệu đăng ký kế hoạch giải ngân vốn vay được hỗ trợ lãi suất của NHTM trong năm 2009 khoảng 400.000 tỷ đồng, cơ bản là phù hợp với dự kiến về số dư nợ vay được hỗ trợ lãi suất. Theo thông tin ban đầu của các NHTM, đến hết tháng 2/2009, đã thực hiện giải ngân được khoảng 5 - 10% số vốn đăng ký.

Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng phản ứng khá tích cực đối với giải pháp hỗ trợ lãi suất, biểu hiện là thị trường tiền tệ, lãi suất và tỷ giá tiếp tục ổn định.

IV. Nhóm các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội
1. Hỗ trợ các địa phương và người dân bị thiệt hại do lũ lụt 

Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 275 tấn lúa giống dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ; xuất cấp tiếp không thu tiền 20.350 tấn gạo dự trữ quốc gia, trị giá khoảng 173 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho dân và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp được giao trực tiếp quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia nhập tăng 170.000 m3, tấn, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng và đã, đang cấp tạm ứng 70% (khoảng 1.000 tỷ đồng), nâng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu lên 10 ngày sử dụng. Đang tổ chức nhập bổ sung 100.000 tấn gạo trị giá khoảng 880 tỷ đồng để tăng thêm dự trữ quốc gia về lương thực.

2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành, trình Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008. Đã dự thảo Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2015”, hiện đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành (công văn số 307/LĐTBXH-KHTC ngày 06/02/2009).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn số 802/BKH-KTĐP&LT ngày 11/02/2009 về việc lập đề án phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện giai đoạn 2009-2020 và đã hướng dẫn các địa phương lập đề án tại hội nghị triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội  đang khẩn trương nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số chính sách, cơ chế quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, như: cơ chế tài chính đặc thù cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; hướng dẫn thời điểm áp dụng các chính sách cho các xã ngoài Chương trình 135 thuộc các huyện nghèo được áp dụng các chính sách như các xã thuộc Chương trình 135,... 

Nhu cầu chi thực hiện chính sách cho năm 2009 dự kiến khoảng 1.900 – 2.100 tỷ đồng. Dự toán NSNN năm 2009 được Quốc hội quyết định chưa bố trí để thực hiện nhiệm vụ này; trước mắt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 17/01/2009 của Văn phòng Chính phủ, dự kiến tạm ứng mức 25 tỷ đồng vốn đầu tư/1 huyện nghèo trong quý I/2009 cho các địa phương liên quan để thực hiện. 

3. Thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người có nhu cầu về nhà ở khác

Bộ Xây dựng đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê, hiện đang xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.  Đang nghiên cứu Đề án “Chính sách nhà ở cho các đối tượng xã hội có nhu cầu phải giải quyết về nhà ở” (điều chỉnh từ Đề án “Thực hiện các biện pháp thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách”).

Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, đang gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Dự kiến triển khai bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2009, NSNN phải cân đối khoảng 1.165 tỷ đồng; trong đó: (1) Hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 925 tỷ đồng (đã được bố trí và cân đối trong dự toán chi điều chỉnh tiền lương của ngân sách trung ương năm 2009) và (2) Khoản 1% thuộc trách nhiệm đóng của các cơ quan sử dụng NSNN (kể cả TW và ĐP) là 240 tỷ đồng (dự kiến bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 2009 theo phân cấp quản lý NSNN).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương triển khai, rà soát tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm; nghiên cứu báo cáo với thường trực Chính phủ các giải pháp hạn chế sa thải lao động và đề xuất chính sách hỗ trợ lao động mất việc làm do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 759/BTC-NSNN ngày 16/01/2009 hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo đón Tết theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã tạm ứng từ NSTW cho các địa phương triển khai thực hiện là 3.578 tỷ đồng.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài thực hiện các biện pháp nhằm duy trì việc làm và hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

B. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ RA TRONG NGHỊ QUYẾT 30 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH

Nhờ việc triển khai nhanh, quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách trong Nghị quyết 30 của Chính phủ nói trên, nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 2009, kinh tế vĩ ổn định, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, sản xuất, xuất khẩu  tháng 2 có dấu hiệu chuyển biến so với tháng 1.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 so với tháng 1 tăng 1,17%, trong khi đó tháng 2/2008 tăng 3,56%. So với tháng 12/2008 chỉ số CPI tháng 2/2009 tăng 1,49%, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số này là 16,13%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 21,6% so với tháng 1 và tăng 14,9% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài nhà nước tăng 17,3% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,4%.

Sản xuất nông nghiệp có điều kiện phát triển tốt hơn do thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho vụ lúa đông xuân. Tính đến ngày 15/2/2009 cả nước đã gieo cấy đ​ược 2,6 triệu ha lúa Đông xuân, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, diện tích lúa Đông xuân mới cấy, phát triển tốt do thời tiết thuận lợi. Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển, sản lư​ợng nuôi trồng thuỷ sản tháng 2/2009 ư​ớc đạt 140 nghìn tấn, tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước.  
Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 15,6% so với tháng 1. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao như: gạo tăng hơn 2 lần cả về lượng và về giá trị; hạt tiêu tăng 63% về lượng và tăng 6,5% về giá trị; hạt điều tăng 20% về lượng và tăng 2,1% về giá trị,... Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32,2% so với tháng 1. 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm 2009, cả nước có 67 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.513 triệu USD, bằng 35% về số dự án và tăng 31% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2008. 

C. CÁC NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Mặc dù, tình hình kinh tế, xã hội tháng 2/2009 có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn tháng 1/2009 nhưng nhìn chung nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu chững lại; sản xuất nông nghiệp phát triển khá nhưng đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh gia súc, gia cầm đang bùng phát mạnh; thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài tăng chậm; thu ngân sách thÊp h¬n so víi cïng kú; xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa gặp nhiều khó khăn; giải quyết việc làm đang là vấn đề nhức nhối hiện nay,.... 
Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu xã hội khác đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp dưới đây:
(1) Thực hiện tốt gói kích cầu của Chính phủ, để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, duy trì nền kinh tế phát triển ổn định. Đồng thời, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện để tránh tình trạng chi sai mục tiêu, đối tượng sử dụng; gây lãng phí các nguồn lực nhà nước.

(2) Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới, các thị trường tiềm năng; bên cạnh đó chú trọng thị trường trong nước cả khâu phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

(3) Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, ODA, FDI.

(4) Điều hành chính sách tỷ giá ngoại tệ linh hoạt, hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu và kiềm chế nhập nhẩu, đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ.

(5) Kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả thị trường; tránh tình trạng đầu cơ, đẩy giá lên cao ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh trong nước.

(6) Tăng cường các hoạt động thương mại, khuyến khích việc sử dụng hàng nội địa để thúc đẩy sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu.

(7) Thường xuyên cập nhật thông tin trong và ngoài nước, kịp thời có những đánh giá và dự báo chính xác tình hình trong và ngoài nước để có những bước đi thích hợp, điều chỉnh hệ thống chính sách cho phù hợp với tình hình cụ thể.
(8) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Chủ động thông tin minh bạch cả thông tin thuận chiều và khó khăn, thách thức nền kinh tế đang phải đối mặt để từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc vượt qua khó khăn  trong giai đoạn hiện nay.
VẤN ĐỀ THỨ TƯ: VIỆC TRẢ LỜI CÁC CHẤT VẤN NHẬN ĐƯỢC TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII:

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 18 nội dung chất vấn của các Đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời 6 nội dung chất vấn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của các vị Đại biểu Quốc hội. 

Tất cả các nội dung chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và gửi trực tiếp đến Đại biểu Quốc hội và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có Đại biểu Quốc hội có chất vấn. 

Trong kỳ họp này, các câu hỏi chất vấn của các vị Đại biểu Quốc hội đã tập trung hơn vào những vấn đề chung, những vấn đề thời sự, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được nhân dân cả nước quan tâm. Nhìn chung, nội dung các câu hỏi chất vấn của các Đại biểu Quốc hội trong kỳ họp này đã cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu hơn, vì vậy giúp cho quá trình tổng hợp, trả lời chất vấn được thuận lợi và đúng trọng tâm của vấn đề. 

Một số vấn đề được nhiều vị Đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII tập trung vào các nhóm vấn đề: 

(1) Vấn đề về cơ chế điều hành thực hiện quy hoạch phát triển các ngành chủ lực và vùng kinh tế trọng điểm. Việc phối hợp quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển vùng và quy hoạch phát triển của các địa phương.

(2) Vấn đề về cải thiện nguồn thu/GDP từ nội tại nền kinh tế (nguồn thu hiện nay phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên như dầu khí, than đá, tài nguyên đất).

Vấn đề về xuất nhập khẩu và tỷ lệ nhập siêu cao.

Vấn đề về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. 

Vấn đề về hiệu quả của doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước và việc ban hành Nghị định, Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tập đoàn nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn đầu tư và kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực khác của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. 

Vấn đề về hỗ trợ phát triển hạ tầng, thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp.

Vấn đề về đầu tư xây dựng hệ thống đường đến trung tâm xã.

(3) Vấn đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” thông qua các chính sách ưu tiên đầu tư của Chính phủ. 

Vấn đề đầu tư và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Vấn đề về cải cách thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước, sửa đổi, bổ sung một số qui định về tiêu chí phân bổ vốn cho địa phương, tính toán khả năng ngân sách của các địa phương nghèo.

(4) Vấn đề về giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn một cách bền vững. 

Với các nội dung vấn đề mà các Đại biểu Quốc hội chất vấn nêu trên, trước và trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn trả lời đến từng Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được ý kiến phản ánh nào từ phía các vị Đại biểu Quốc hội về công tác trả lời chất vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII. 

	Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Quốc hội (150 bản)
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ,
- Các Vụ: KTĐP&LT, GS&TĐĐT,
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